
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

Số:         /TB-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Nông, ngày      tháng 4 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2023 

Đơn vị được thẩm định: Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật  

và Ứng dụng khoa học công nghệ   

Mã chương: 417 

 
 

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài 

chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm; 

Căn cứ Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2023 của Trung tâm Thông tin, 

Kỹ thuật và Ứng dụng khoa học công nghệ và Biên bản thẩm định quyết toán 

ngân sách năm 2023, ngày 29/3/2024. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông, thông báo thẩm định  

quyết toán ngân sách năm 2023 của Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng 

khoa học công ngh, như sau:  

I. PHẦN SỐ LIỆU 

1. Số liệu quyết toán 

a) Thu phí, lệ phí:  

- Tổng số thu trong năm: 0 đồng 

- Số phải nộp ngân sách nhà nước: 0 đồng 

- Số phí được khấu trừ, để lại: 0 đồng  

(Số liệu chi tiết tại Biểu 2a kèm theo) 

b) Quyết toán chi ngân sách: 

- Số dư kinh phí năm trước chuyển sang: 432.758.678 đồng 

+ Số thu dịch vụ: 432.758.678 đồng 

+ Số dư dự toán: 0 đồng  

- Dự toán được giao trong năm: 1.937.000.000 đồng 

Trong đó: 

+ Dự toán giao đầu năm: 2.253.000.000 đồng 

+ Dự toán bổ sung trong năm: đồng 

+ Dự toán điều chỉnh giảm trong năm: 316.000.000 đồng 

- Kinh phí thực nhận trong năm: 3.386.496.049 đồng  
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+ Ngân sách nhà nước cấp: 1.916.330.995 đồng 

+ Số thu dịch vụ: 1.470.165.054 đồng 

- Kinh phí quyết toán: 3.424.816.538 đồng 

+ Ngân sách nhà nước cấp: 1.916.330.995 đồng 

+ Số thu dịch vụ: 1.508.485.543 đồng 

- Kinh phí hủy dự toán trong năm: 20.669.005 đồng 

- Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán: 

 394.438.189 đồng 

Bao gồm: 

+ Kinh phí đã nhận (Nguồn thu dịch vụ được để lại): 394.438.189 đồng  

+ Dự toán còn dư ở Kho bạc Nhà nước:  0 đồng 

(Số liệu chi tiết tại Biểu 2c kèm theo) 

2. Tình hình thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan  

tài chính 

- Tổng số kinh phí phải nộp ngân sách nhà nước: 0 đồng 

- Tổng số kinh phí đã nộp ngân sách nhà nước: 0 đồng 

- Tổng số kinh phí còn phải nộp ngân sách nhà nước: 0 đồng 

(Số liệu chi tiết theo mẫu biểu số 69 Phụ lục 1 ban hành kèm theo  

Thông tư số 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính) 

3. Thuyết minh số liệu quyết toán 

- Về mặt tổng số, số liệu thẩm định quyết toán bằng với đơn vị đề nghị và 

đối chiếu của Kho bạc Nhà nước.  

- Tổng quyết toán ngân sách năm 2023 của đơn vị đạt 99% dự toán  

được giao. 

II. SỐ LIỆU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH,  

DỊCH VỤ 

- Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm: 268.115.355 đồng 

- Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính:  0 đồng 

(Đơn vị bổ sung việc sử dụng tiết kiệm của đơn vị nếu có) 

- Trích lập các Quỹ (phân phối chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên 

cho các quỹ theo quy định của chế độ tài chính):  0 đồng  

(Đơn vị chưa thực hiện trích lập các Quỹ theo quy định) 

- 40% số thu để lại thực hiện CCTL năm 2023:  100.894.469 đồng  
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(Số liệu chi tiết tại Biểu 2b kèm theo) 

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Nhận xét 

1.1. Về chấp hành thời hạn nộp báo cáo quyết toán: 

Đơn vị nộp Báo cáo quyết toán năm 2023 đảm bảo thời gian quy định. 

1.2. Về biểu mẫu Báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính: 

Đơn vị đã lập đầy đủ các biểu mẫu Báo cáo quyết toán, Báo cáo tài chính 

theo quy định. 

1.3. Về chấp hành các quy định của Nhà nước trong quản lý tài chính,  

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, tài sản công: 

a) Về công khai tài chính: Đơn vị đã thực hiện công khai tài chính theo 

quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính. 

b) Về mua sắm, sửa chữa tài sản; quản lý và sử dụng tài sản: Đơn vị  

mở sổ theo dõi đầy đủ các tài sản, có kiểm kê tài sản giữa sổ sách với thực tế. 

c) Chế độ thu, nộp ngân sách nhà nước: Đơn vị đã nộp ngân sách  

nhà nước đầy đủ theo quy định. 

2. Kiến nghị 

Trên cơ sở số liệu quyết toán, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị đơn vị 

phát huy những ưu điểm đã đạt được, cần tuân thủ nghiêm các quy định  

hiện hành của nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

 Đơn vị chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của chứng từ và sổ kế toán 

năm 2023 theo quy định hiện hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 

- Trung tâm TT, KT&ƯD KHCN; 

- Lưu: VT, VP(Th).                              

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Tin 

       



  

 

Mẫu biểu 2b 

ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

Năm 2023 
 

Đơn vị: Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông 

Chương:  417 
 

Đơn vị tỉnh: Đồng 

Chỉ 
tiêu 

Nội dung Số tiền 

A B C 

 Hoạt động hành chính, sự nghiệp   

01 Doanh thu (01=02+03+04) 6.920.821.249 

02 a. Từ NSNN cấp 6.920.821.249 

03 b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài   

04 c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại   

05 Chi phí (05=06+07+08) 6.692.845.495 

06 a. Chi phí hoạt động 6.692.845.495 

07 b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài   

08 c. Chi phí hoạt động thu phí   

09 Thặng dư/thâm hụt (09=01-05) 227.975.754 

 Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ   

10 Doanh thu 1.433.924.315 

11 Chi phí 1.332.679.170 

12 Thặng dư/thâm hụt (12=10-11) 101.245.145 

 Hoạt động tài chính   

20 Doanh thu 916.000 

21 Chi phí 754.809 

22 Thặng dư/thâm hụt (22=20-21) 161.191 

 Hoạt động khác   

30 Thu nhập khác   

31 Chi phí khác   

32 Thặng dư/thâm hụt (32=30-31)   



Chỉ 
tiêu 

Nội dung Số tiền 

A B C 

40 Chi phí thuế TNDN 61.266.735 

41 Các khoản phải nộp NSNN khác   

50 Thặng dư/thâm hụt trong năm (50=09+12+22+32-40) 268.115.355 

51 Sử dụng kinh phí tiết kiệm của đơn vị hành chính   

52 Phân phối cho các quỹ   

53 Kinh phí cải cách tiền lương 100.894.469 
 

 

 
 

 

 

 

 
  

  

 
 

  

 

 

 



 

 

Mẫu biểu 2c 
 

SỐ LIỆU XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH 

 

Năm 2023 
 
 
 

 

(Kèm theo Thông báo xét duyệt quyết toán số:           /TB-SKHCN ngày     tháng 4 năm 2024 
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông) 

 

Đơn vị: Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông 
 

Chương: 417 
 

 

Phần I - TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ 
 

 

 

Đơn vị tính: Đồng 
 

Chỉ tiêu Nội dung 

Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông 

 
Tổng số 

Loại 070 Loại 100 

Tổng loại 070 Khoản 085 Tổng loại 100 Khoản 103 

A B (1) (2) (3) (4) (5)  

 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC            

 NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC            

01 
Số dư kinh phí năm trước chuyển sang 
(01=02+05) 

           

02 Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04)            

03 - Kinh phí đã nhận            

04 - Dự toán còn dư ở Kho bạc            

05 
Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 
(05=06+07) 

           

06 - Kinh phí đã nhận            
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Chỉ tiêu Nội dung 

Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông 

 
Tổng số 

Loại 070 Loại 100 

Tổng loại 070 Khoản 085 Tổng loại 100 Khoản 103 

A B (1) (2) (3) (4) (5)  

07 - Dự toán còn dư ở Kho bạc            

08 Dự toán được giao trong năm (08=09+10) 1.937.000.000 14.000.000 14.000.000 1.923.000.000 1.923.000.000  

09 - Kinh phí thường xuyên/tự chủ 1.339.000.000     1.339.000.000 1.339.000.000  

10 
- Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ 

598.000.000 14.000.000 14.000.000 584.000.000 584.000.000  

11 
Tổng số được sử dụng trong năm 
(11=12+ 13) 

1.937.000.000 14.000.000 14.000.000 1.923.000.000 1.923.000.000  

12 
- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 
(12=02+09) 

1.339.000.000     1.339.000.000 1.339.000.000  

13 
- Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ (13=05+10) 

598.000.000 14.000.000 14.000.000 584.000.000 584.000.000  

14 
Kinh phí thực nhận trong năm 
(14=15+16) 

1.916.330.995 14.000.000 14.000.000 1.902.330.995 1.902.330.995  

15 - Kinh phí thường xuyên/tự chủ 1.339.000.000     1.339.000.000 1.339.000.000  

16 
- Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ 

577.330.995 14.000.000 14.000.000 563.330.995 563.330.995  

17 Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19) 1.916.330.995 14.000.000 14.000.000 1.902.330.995 1.902.330.995  

18 - Kinh phí thường xuyên/tự chủ 1.339.000.000     1.339.000.000 1.339.000.000  

19 
- Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ 

577.330.995 14.000.000 14.000.000 563.330.995 563.330.995  

20 Kinh phí giảm trong năm (20=21+25) 20.669.005     20.669.005 20.669.005  

21 
Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21= 
22+23+24) 

           

22 - Đã nộp NSNN            



Chỉ tiêu Nội dung 

Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông 

 
Tổng số 

Loại 070 Loại 100 

Tổng loại 070 Khoản 085 Tổng loại 100 Khoản 103 

A B (1) (2) (3) (4) (5)  

23 
- Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-
31) 

           

24 - Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32)            

25 
Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 
(25=26+27+28) 

20.669.005     20.669.005 20.669.005  

26 - Đã nộp NSNN            

27 
- Còn phải nộp NSNN (27=06+16-19-26-
34) 

           

28 - Dự toán bị huỷ (28=07+10-16-35) 20.669.005     20.669.005 20.669.005  

29 
Số dư kinh phí được phép chuyển sang 
năm sau sử dụng và quyết toán 
(29=30+33) 

           

30 Kinh phí thường xuyên/tự chủ (30=31+32)            

31 - Kinh phí đã nhận            

32 - Dự toán còn dư ở Kho bạc            

33 
Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 
(33=34+35) 

           

34 - Kinh phí đã nhận            

35 - Dự toán còn dư ở Kho bạc            

 NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ            

36 Số dư kinh phí năm trước chuyển sang            

37 Dự toán được giao trong năm            

38 
Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong 
năm (38=39+40) 

           



Chỉ tiêu Nội dung 

Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông 

 
Tổng số 

Loại 070 Loại 100 

Tổng loại 070 Khoản 085 Tổng loại 100 Khoản 103 

A B (1) (2) (3) (4) (5)  

39 - Số đã ghi thu, ghi tạm ứng            

40 - Số đã ghi thu, ghi chi            

41 
Kinh phí được sử dụng trong năm (41= 
36+38) 

           

42 Kinh phí đề nghị quyết toán            

43 
Số dư kinh phí được phép chuyển sang 
năm sau sử dụng và quyết toán (43=41-
42) 

           

 NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI            

44 
Số dư kinh phí năm trước chuyển sang 
(44=45+46) 

           

45 - Kinh phí đã ghi tạm ứng            

46 - Số dư dự toán            

47 Dự toán được giao trong năm            

48 
Tổng số được sử dụng trong năm (48= 
44+47) 

           

49 
Tổng kinh phí đã vay trong năm (49= 
50+51) 

           

50 - Số đã ghi vay, ghi tạm ứng NSNN            

51 - Số đã ghi vay, ghi chi NSNN            

52 
Kinh phí đơn vị đã sử dụng đề nghị 
quyết toán 

           

53 Kinh phí giảm trong năm (53=54+55+56)            



Chỉ tiêu Nội dung 

Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông 

 
Tổng số 

Loại 070 Loại 100 

Tổng loại 070 Khoản 085 Tổng loại 100 Khoản 103 

A B (1) (2) (3) (4) (5)  

54 - Đã nộp NSNN            

55 
- Còn phải nộp NSNN (55= 45+49-52-54-
58) 

           

56 - Dự toán bị hủy (56= 46+47-49-59)            

57 
Kinh phí được phép chuyển sang năm 
sau sử dụng và quyết toán (57= 58+59) 

           

58 - Kinh phí đã ghi tạm ứng            

59 - Số dư dự toán            

60 
Số đã giải ngân, rút vốn chưa hạch toán 
NSNN 

           

 
NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ 
LẠI 

           

61 
Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước 
chuyển sang (61=62+63) 

           

62 - Kinh phí thường xuyên/tự chủ            

63 
- Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ 

           

64 Dự toán được giao trong năm (64=65+66)            

65 - Kinh phí thường xuyên/tự chủ            

66 
- Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ 

           

67 Số thu được trong năm (67=68+69)            

68 - Kinh phí thường xuyên/tự chủ            

69 
- Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ 

           



Chỉ tiêu Nội dung 

Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông 

 
Tổng số 

Loại 070 Loại 100 

Tổng loại 070 Khoản 085 Tổng loại 100 Khoản 103 

A B (1) (2) (3) (4) (5)  

70 
Tổng số kinh phí được sử dụng trong 
năm (70=71+72) 

           

71 
- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 
(71=62+68) 

           

72 
- Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ (72=63+69) 

           

73 
Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết 
toán (73=74+75) 

           

74 - Kinh phí thường xuyên/tự chủ            

75 
- Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ 

           

76 
Số dư kinh phí được phép chuyển sang 
năm sau sử dụng và quyết toán 
(76=77+78) 

           

77 - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (77=71-74)            

78 
- Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ (78=72-75) 

           

 
NGUỒN HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC 
ĐỂ LẠI 

           

79 
Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước 
chuyển sang (79=80+81) 

432.758.678     432.758.678 432.758.678  

80 - Kinh phí thường xuyên/tự chủ 432.758.678     432.758.678 432.758.678  

81 
- Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ 

           

82 Dự toán được giao trong năm (82=83+84)            

83 - Kinh phí thường xuyên/tự chủ            



Chỉ tiêu Nội dung 

Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông 

 
Tổng số 

Loại 070 Loại 100 

Tổng loại 070 Khoản 085 Tổng loại 100 Khoản 103 

A B (1) (2) (3) (4) (5)  

84 
- Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ 

           

85 Số thu được trong năm (85=86+87) 1.470.165.054     1.470.165.054 1.470.165.054  

86 - Kinh phí thường xuyên/tự chủ 1.470.165.054     1.470.165.054 1.470.165.054  

87 
- Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ 

           

88 
Tổng số kinh phí được sử dụng trong 
năm (88=89+90) 

1.902.923.732     1.902.923.732 1.902.923.732  

89 
- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 
(89=80+86) 

1.902.923.732     1.902.923.732 1.902.923.732  

90 
- Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ (90=81+87) 

           

91 
Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết 
toán (91=92+93) 

1.508.485.543     1.508.485.543 1.508.485.543  

92 - Kinh phí thường xuyên/tự chủ 1.508.485.543     1.508.485.543 1.508.485.543  

93 
- Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ 

           

94 
Số dư kinh phí được phép chuyển sang 
năm sau sử dụng và quyết toán 
(94=95+96) 

394.438.189     394.438.189 394.438.189  

95 - Kinh phí thường xuyên/tự chủ (95=89-92) 394.438.189     394.438.189 394.438.189  

96 
- Kinh phí không thường xuyên/không tự 
chủ (96=90-93) 

           

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 



  
 

 

Mẫu biểu 2c 
 

SỐ LIỆU XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH 

Năm 2023 
 

(Kèm theo Thông báo xét duyệt quyết toán số:          /TB-SKHCN ngày      tháng 4 năm 2024  
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông) 

 

Đơn vị: Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông 

Chương: 417 
 

Phần II - CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN 
 

Đơn vị tính: Đồng  
 

 

Loại Khoản Mục 
Tiểu 
mục 

Nội dung chi Tổng số 

Nguồn ngân sách nhà nước 
Nguồn phí 

được khấu trừ, 
để lại 

Nguồn hoạt 
động khác 
được để lại 

Ngân sách  
trong nước 

Viện trợ 
Vay nợ  

nước ngoài 

A B C D E (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

    Tổng số: 3.424.816.538 1.916.330.995    1.508.485.543 

    
I. Kinh phí thường xuyên/tự 
chủ 

2.847.485.543 1.339.000.000    1.508.485.543 

  6000  Tiền lương 1.057.313.859 937.206.859    120.107.000 

   6001 Lương theo ngạch, bậc 1.057.313.859 937.206.859    120.107.000 

  6050  
Tiền công trả cho vị trí lao 
động thường xuyên theo hợp 
đồng 

305.066.312     305.066.312 

   6051 
Tiền công trả cho vị trí lao động 
thường xuyên theo hợp đồng 

151.260.012     151.260.012 

63 16



Loại Khoản Mục 
Tiểu 
mục 

Nội dung chi Tổng số 

Nguồn ngân sách nhà nước 

Nguồn phí 
được khấu trừ, 

để lại 

Nguồn hoạt 
động khác 
được để lại 

Ngân sách  
trong nước 

Viện trợ 
Vay nợ  

nước ngoài 

A B C D E (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

   6099 Tiền công khác 153.806.300     153.806.300 

  6100  Phụ cấp lương 204.246.180 181.400.180    22.846.000 

   6101 Phụ cấp chức vụ 47.560.680 42.286.680    5.274.000 

   6102 Phụ cấp khu vực 152.737.500 135.617.500    17.120.000 

   6113 
Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, 
theo công việc 

3.948.000 3.496.000    452.000 

  6300  Các khoản đóng góp 261.080.571 213.595.961    47.484.610 

   6301 Bảo hiểm xã hội 200.298.483 159.718.883    40.579.600 

   6302 Bảo hiểm y tế 31.329.459 27.568.029    3.761.430 

   6303 Kinh phí công đoàn 20.278.506 18.253.586    2.024.920 

   6304 Bảo hiểm thất nghiệp 9.174.123 8.055.463    1.118.660 

  6500  Thanh toán dịch vụ công cộng 106.092.908     106.092.908 

   6501 Tiền điện 25.514.569     25.514.569 

   6502 Tiền nước 47.143.012     47.143.012 

   6503 Tiền nhiên liệu 33.435.327     33.435.327 



Loại Khoản Mục 
Tiểu 
mục 

Nội dung chi Tổng số 

Nguồn ngân sách nhà nước 
Nguồn phí 

được khấu trừ, 
để lại 

Nguồn hoạt 
động khác 
được để lại 

Ngân sách  
trong nước 

Viện trợ 
Vay nợ  

nước ngoài 

A B C D E (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  6600  
Thông tin, tuyên truyền, liên 
lạc 

23.324.700     23.324.700 

   6601 
Cước phí điện thoại (không bao 
gồm khoán điện thoại), thuê bao 
đường điện thoại, fax 

4.701.700     4.701.700 

   6605 

Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao 
cáp truyền hình, cước phí 
Internet, thuê đường truyền 
mạng 

1.012.000     1.012.000 

   6606 Tuyên truyền, quảng cáo 15.000.000     15.000.000 

   6649 Khác 2.611.000     2.611.000 

  6700  Công tác phí 67.950.000 2.000.000    65.950.000 

   6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe 1.560.000     1.560.000 

   6702 Phụ cấp công tác phí 24.890.000     24.890.000 

   6703 Tiền thuê phòng ngủ 39.500.000     39.500.000 

   6704 Khoán công tác phí 2.000.000 2.000.000     

  6900  
Sửa chữa, duy tu tài sản phục 
vụ công tác chuyên môn và 
các công trình cơ sở hạ tầng 

1.584.000     1.584.000 

   6949 
Các tài sản và công trình hạ tầng 
cơ sở khác 

1.584.000     1.584.000 

  6950  
Mua sắm tài sản phục vụ công 
tác chuyên môn 

289.181.658     289.181.658 

   6953 Ô tô chuyên dùng 137.631.312     137.631.312 



Loại 
Khoả

n 
Mục 

Tiểu 
mục 

Nội dung chi Tổng số 

Nguồn ngân sách nhà nước 
Nguồn phí 

được khấu trừ, 
để lại 

Nguồn hoạt 
động khác 
được để lại 

Ngân sách  
trong nước 

Viện trợ 
Vay nợ  

nước ngoài 

A B C D E (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

   6954 Tài sản và thiết bị chuyên dùng 151.550.346     151.550.346 

  7000  
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 
của từng ngành 

436.959.000     436.959.000 

   7001 Chi mua hàng hóa, vật tư 356.164.000     356.164.000 

   7049 Chi khác 80.795.000     80.795.000 

  7750  Chi khác 89.769.355     89.769.355 

   7756 Chi các khoản phí và lệ phí 25.829.400     25.829.400 

   7799 Chi các khoản khác 63.939.955     63.939.955 

  7850  

Chi cho công tác Đảng ở tổ 
chức Đảng cơ sở và các cấp 
trên cơ sở, các đơn vị hành 
chính, sự nghiệp 

4.917.000 4.797.000    120.000 

   7854 

Chi thanh toán các dịch vụ công 
cộng, vật tư văn phòng, thông 
tin tuyên truyền, liên lạc, chi đào 
tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công 
tác Đảng, các chi phí Đảng vụ 
khác và phụ cấp cấp ủy 

4.917.000 4.797.000    120.000 

    
II. Kinh phí không thường 
xuyên/không tự chủ 

577.330.995 577.330.995     

  6500  Thanh toán dịch vụ công cộng 19.963.314 19.963.314     

   6501 Tiền điện 10.275.917 10.275.917     



Loại 
Khoả

n 
Mục 

Tiểu 
mục 

Nội dung chi Tổng số 

Nguồn ngân sách nhà nước 

Nguồn phí 
được khấu trừ, 

để lại 

Nguồn hoạt 
động khác 
được để lại 

Ngân sách  
trong nước 

Viện trợ 
Vay nợ  

nước ngoài 

A B C D E (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

   6502 Tiền nước 5.260.645 5.260.645     

   6503 Tiền nhiên liệu 4.426.752 4.426.752     

  6550  Vật tư văn phòng 5.856.264 5.856.264     

   6551 Văn phòng phẩm 5.856.264 5.856.264     

  6600  
Thông tin, tuyên truyền, liên 
lạc 

258.778.017 258.778.017     

   6603 Cước phí bưu chính 6.778.017 6.778.017     

   6606 Tuyên truyền, quảng cáo 215.000.000 215.000.000     

   6608 
Phim ảnh, ấn phẩm truyền 
thông, sách, báo, tạp chí thư 
viện 

37.000.000 37.000.000     

  6700  Công tác phí 30.260.000 30.260.000     

   6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe 2.500.000 2.500.000     

   6702 Phụ cấp công tác phí 10.960.000 10.960.000     

   6703 Tiền thuê phòng ngủ 16.800.000 16.800.000     

  6750  Chi phí thuê mướn 65.100.000 65.100.000     

   6751 Thuê phương tiện vận chuyển 14.100.000 14.100.000     

   6758 Thuê đào tạo lại cán bộ 51.000.000 51.000.000     



Loại 
Khoả

n 
Mục 

Tiểu 
mục 

Nội dung chi Tổng số 

Nguồn ngân sách nhà nước 
Nguồn phí 

được khấu trừ, 
để lại 

Nguồn hoạt 
động khác 
được để lại 

Ngân sách  
trong nước 

Viện trợ 
Vay nợ  

nước ngoài 

A B C D E (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  7000  
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 
của từng ngành 

196.029.400 196.029.400     

   7001 Chi mua hàng hóa, vật tư 36.356.200 36.356.200     

   7012 
Chi phí hoạt động nghiệp vụ 
chuyên ngành 

54.001.200 54.001.200     

   7049 Chi khác 105.672.000 105.672.000     

  7750  Chi khác 1.344.000 1.344.000     

   7756 Chi các khoản phí và lệ phí 1.344.000 1.344.000     
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


